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	I
	CÁC HỌC PHẦN CHUNG
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Triết học
PHN81001
	
1.1.1. Vận dụng được các lý thuyết về triết học, quản trị, quản lý trong nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp.
	1.1.1.1. Giải thích được ảnh hưởng của triết học phương Đông đến đời sống xã hội và con người Việt Nam.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Giải thích được  ảnh hưởng của triết học phương Tây đến đời sống xã hội và con người Việt Nam.
	2,5

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn và thực tiễn xã hội. 
	2,5

	
	
	
	1.1.1.4. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn và thực tiễn xã hội. 
	2,5

	
	
	2.1.1. Vận dụng được tư duy biện chứng, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.
	2.1.1.1. Vận dụng được tư duy biện chứng trong nghiên cứu các học thuyết triết học.
	2,5

	
	
	2.2.1. Tôn trọng và chấp hành đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật.
	2.2.1.1. Thể hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức trong học tập, nghiên cứu triết học.
	2,5
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Tiếng Anh
ENG81002
	

3.2.2. Sử dụng Tiếng Anh ở trình độ trung cấp (cuối bậc 3 - đầu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) để nghiên cứu, thực hiện và cải tiến hoạt động chuyên môn, phục vụ thực tiễn nghề nghiệp.
	3.2.2.1. Nghe hiểu được ý chính, thông tin của các bài nói về các chủ đề phức tạp (nội dung và ngôn ngữ) về các vấn đề cụ thể hay trừu tượng liên quan tới cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn
	2,5

	
	
	
	3.2.2.2. Đọc hiểu được ý chính và nội dung chi tiết các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình
	2,5

	
	
	
	3.2.2.2. Giao tiếp độc lập (trình bày ý nghĩa của một sự kiện hay trải nghiệm cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình một cách rõ ràng vv) về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, chính xác
	2,5

	
	
	
	3.2.2.4. Trình bày được bài viết chi tiết, rõ ràng, có tính liên kết về các chủ đề quan tâm khác nhau, đưa ra những thông tin và lập luận từ một số nguồn khác nhau
	2,5

	II
	CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH

	
	Các học phần bắt buộc
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Các học thuyêt kinh tế hiện đại 
ECO82003

	1.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Kinh tế chính trị
	1.1.1.1. Hiểu rõ được  kiến thức nâng cao của các lý thuyết kinh tế hiện đại về kinh tế thị trường, thể chế kinh tế, vai trò kinh tế của nhà nước, tiền tệ, lạm phát, tăng trưởng và phát triển kinh tế
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Áp dụng được kiến thức nâng cao của các lý thuyết kinh tế hiện đại về kinh tế thị trường, thể chế kinh tế, vai trò kinh tế của nhà nước vào phân tích các vấn đề kinh tế chính trị
	2,5

	
	
	
	1.1.1.3. Áp dụng được kiến thức nâng cao của các lý thuyết kinh tế hiện đại về tiền tệ, lạm phát, tăng trưởng và phát triển kinh tế vào phân tích các vấn đề kinh tế chính trị
	2,5

	
	
	
	1.1.1.4. Phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế chính trị thực tiễn trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
	2,5

	
	
	2.1.1. Vận dụng được tư duy phản biện, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thông tin và sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế chính trị.
	2.1.1.1. Vận dụng được tư duy phản biện, kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu, thông tin và sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế chính trị.
	2,5

	
	
	4.1.1. Phân tích được bối cảnh và xu hướng vận động của nền kinh tế
	4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh và xu hướng vận động của nền kinh tế
	2,5
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Kinh tế vĩ mô nâng cao 
ECO82004


	1.1.1. Vận dụng được kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước vào đánh giá thực tiễn quản lý kinh tế
	1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức nâng cao về Kinh tế học vào đánh giá thực tiễn quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được kiến thức về mô hình IS - LM để phân tích biến động GDP thực tế 

	2,5

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng các lý thuyết vào phân tích tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và thế giới
	2,5

	
	
	
	1.1.1.4. Vận dụng các lý thuyết về chu kỳ kinh doanh để hiểu những biến động thực tế của nền kinh tế Việt Nam

	2,5

	
	
	
	1.1.1.5. Vận dụng lý thuyết để đánh giá nợ chính phủ của Việt Nam hiện nay
	2,5

	
	
	1.2.2. Áp dụng  được kiến thức chuyên sâu về phân tích chính sách để đánh giá, ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý kinh tế
	1.2.2.1. Áp dụng được kiến thức chuyên sâu về phân tích chính sách để đánh giá, ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	2.2.2. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân; đưa ra những quyết định mang tính chuyên gia, có chính kiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với những kết luận chuyên môn trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	2.2.2.2. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân; đưa ra những quyết định mang tính chuyên gia, có chính kiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với những kết luận chuyên môn trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	3,5

	
	
	4.1.1. Phân tích bối cảnh và xu hướng vận động của nền kinh tế
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh và xu hướng vận động của nền kinh tế.
	3,5
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	Quản lý nhà nước về kinh tế xã hội 
ECO82005
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  

	1.1.2.1. Áp dụng được kiến thức về vai trò quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội vào thực tiễn hoạt động quản lý 
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được chức năng và nội dung quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội trong thực tiễn 
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội trong thực tiễn hoạt động quản lý 
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Áp dụng được các kiến thức về quản lý nhà nước nhằm tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề

	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
	2,5

	
	
	2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	2.2.1.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội  
	3,5 

	
	
	2.2.2. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân
	2.2.2.1. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
	3,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế.
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong các hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội 
	3,5
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	Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
ECO82006 
	1.1.1. Áp dụng được các kiến thức chung về triết học, phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh
	1.1.1.1. Áp dụng được các kiến thức chung về triết học trong hoạt động Quản trị kinh doanh
	2,5

	
	
	
	1.1.1.2.Áp dụng được các kiến thức chung về phương pháp nghiên cứu khoa học trong hoạt động Quản trị kinh doanh
	2,5

	
	
	
	1.1.1.3. Áp dụng được các kiến thức chung về phương pháp nghiên cứu khoa học để xác định tầm nhìn, chiến lược doanh nghiệp 
	2,5

	
	
	
	1.1.1.4. Áp dụng được các kiến thức chung về phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt được mục tiêu quản lý của doanh nghiệp
	2,5

	
	
	2.1.1. Thực hiện tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
	2,5

	
	
	2.1.2. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và các công nghệ số trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh
	2.1.2.1. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và các công nghệ số trong lĩnh vực Quản lý kinh tế 
	2,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
	2,5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh một cách khoa học
	4.2.2.1. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh một cách khoa học
	3,5

	
	Các học phần tự chọn cơ sở ngành  
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	Kinh tế quốc tế nâng cao 
ECO82007
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức nâng cao về Kinh tế quốc tế vào đánh giá thực tiễn quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức về thương mại quốc tế vào đánh giá thực tiễn thương mại quốc tế ở Việt Nam 

	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được kiến thức về đầu tư quốc tế vào đánh giá thực tiễn đầu tư quốc tế ở Việt Nam
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Vận dụng các lý thuyết về tỷ giá hối đoái để đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái đến các quan hệ kinh tế quốc tế
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1.Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc ra quyết định giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	2.2.1.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế quốc tế 
	2,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến các quan hệ kinh tế quốc tế
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực kinh tế quốc tế
	3,5

	
	
	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	3,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	3,5

	8
	Kinh tế phát triển nâng cao 
ECO82008
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực kinh tế  
	1.1.2.1. Khái quát được kiến thức nguyên lý tăng trưởng, phát triển kinh tế vào nghiên cứu phát triển kinh tế địa phương/quốc gia và các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng các thước đo tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững để đánh giá thực trạng phát triển kinh tế ở quốc gia, địa phương (ngành, lĩnh vực công tác).
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Đánh giá mô hình lý thuyết và thực trạng mô hình tăng trưởng. phát triển kinh tế cũng như đánh giá kết quả đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng phát triển các ngành kinh tế của địa phương/quốc gia
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về xây dựng và hoạch định chính sách hay đề xuất các giải pháp phát triển nền kinh tế
	2,5

	
	
	2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế
	2.2.1.1. Có nhận thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội
	2,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế 
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực kinh tế.
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong quản lý phát triển kinh tế
	3,5

	
	
	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được các lĩnh vực phát triển kinh tế, đưa ra được xu hướng và giải pháp cho sự phát triển kinh tế trong tương lai
	3,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến việc xây dựng giải pháp phát triển kinh tế
	3,5

	
9
	Kỹ năng quản lý 
ECO82009
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.1.2.1. Vận dụng được các kiến thức về tự nhận thức và quản lý sự căng thẳng trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được các kiến thức giải quyết vấn đề một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề quản lý kinh tế trong thực tiễn.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được các kiến thức về huấn luyện, tư vấn và truyền thông hiệu quả trong lĩnh vực quản lý kinh tế.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Vận dụng được các kiến thức về quyền lực và ảnh hưởng để phát triển môi trường làm việc
	2,5

	
	
	2.1.2. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực Quản lý kinh tế    
	2.1.2.1. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	2.2.2. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân  
	2.2.2.1. Thể hiện khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn  
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để phát triển nhóm làm việc hiệu quả trong lĩnh vực quản lý kinh tế
	3,5

	10
	Quản lý nguồn nhân lực 
ECO82010
	1.1.2.Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực  
	1.1.2.1. Vận dụng được mô hình quản trị nhân lực trong hoạt động tổ chức công
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được chức năng thu hút nhân lực trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được chức năng duy trì nhân lực trong trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Vận dụng được chức năng phát triển nhân lực  trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực
	2,5

	
	
	2.1.2. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực  
	2.1.2.1. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực
	2,5

	
	
	2.2.2. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực  
	2.2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhân lực 
	2,5

	
	
	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực  
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn quản lý nhân lực
	3,5

	11
	Kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nay 
ECO82011
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị ở Việt Nam hiện nay để phân tích sở hữu và các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Đánh giá được vấn đề CNH, HĐH trong thực tiễn.
	2,5

	
	
	
	Phân tích được quá trình đổi mới tư duy lý luận và thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam ở Việt Nam.
	2,5

	
	
	
	Phân tích được tình hình xây dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thực tiễn.
	2,5

	
	
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về quá trình CNH, HĐH trong thực tiễn
	2,5

	
	
	2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	Có nhận thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội
	3,5

	12
	Quản lý đầu tư công
ECO82012 
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức tổng quan về quản lý đầu tư công vào thực tiễn nền kinh tế 
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Ứng dụng được cách thức hoạch định các hoạt động hoạt động quản lý đầu tư công
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Ứng dụng được cách thức triển khai các hoạt động hoạt động quản lý đầu tư công
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Thiết lập được các biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư công
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý đầu tư công
	2,5

	
	
	2.2.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	2.2.1.1. Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, công bằng và hành xử chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý đầu tư công
	3,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư công
	3,5

	13
	Thống kê ứng dụng 
ECO82013
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.1.2.1. Vận dụng được các kiến thức tổng quan về thống kê ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Áp dụng được mô hình thống kê ứng dụng vào đo lường kinh tế.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Áp dụng được mô hình thống kê ứng dụng vào xây dựng mô hình định lượng các vấn đề trong kinh tế.
	2,5

	
	
	
	1.1.2.4. Áp dụng được mô hình thống kê ứng dụng vào dự báo và tư vấn chính sách kinh tế
	2,5

	
	
	2.1.2. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	2.1.2.1. Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực thống kê ứng dụng.
	2,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	2.1.2.2. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến Thống kê ứng dụng.
	3,5

	14
	Quản lý tài chính công
ECO82014 
	1.1.2. Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.1.2.1. Xác định được các công cụ trong quản lý tài chính công
	2,5

	
	
	
	1.1.2.2. Thực hiện được quy trình quản lý các quỹ tài chính công
	2,5

	
	
	
	1.1.2.3. Thiết lập được các biện pháp đảm bảo an toàn trong quản lý nợ công 
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý tài chính công 
	
2,5

	
	
	2.1.2.  Sử dụng kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	2.1.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng chuyển đổi số và công nghệ số trong hoạt động quản lý tài chính công
	2,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến quản lý tài chính công phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội
	3,5

	III
	CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

	
	Các học phần tự chọn 

	15
	Lãnh đạo 
ECO82018
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức tổng quan về lãnh đạo 
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Ứng dụng được nghệ thuật lãnh đạo trong hoạt động quản lý kinh tế   
	2,5

	
	
	
	1.2.1.3. Vận dụng được phương pháp và nguyên tắc phát triển nhà lãnh đạo  
	2,5

	
	
	
	1.2.1.4. Thể hiện được phẩm chất và kỹ năng nhà lãnh đạo thành công  
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề trong quá trình lãnh đạo   
	2,5

	
	
	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm 
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo  
	3,5

	
	
	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh thực hiện hoạt động lãnh đạo trong thực tiễn  
	3,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến lãnh đạo trong thực tiễn  
	3,5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.2.1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động lãnh đạo trong thực tiễn  
	3,5

	
	
	4.2.3.Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai thực hiện hoạt động lãnh đạo và Đánh giá được hiệu quả lãnh đạo trong thực tiễn hoạt động quản lý kinh tế 
	3,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đề xuất các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hoạt động lãnh đạo trong thực tiễn 
	4,5

	16
	Đàm phán và Quản lý xung đột 
ECO82019
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức tổng quan về đàm phán và quản lý xung đột trong hoạt động trong quản lý kinh tế    
	2,5

	
	
	
	1.2.1.2. Ứng dụng được kỹ năng đàm phán quan trọng trong thực tiễn hoạt động quản lý kinh tế  
	2,5

	
	
	
	1.2.1.3.Thực hiện được quá trình đàm phán trong tổ chức 
	2,5

	
	
	
	1.2.1.4. Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng nhằm quản lý xung đột trong đàm phán 
	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về đàm phán và quản lý xung đột trong thực tiễn hoạt động quản lý kinh tế  
	2,5

	
	
	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động đàm phán và quản lý xung đột trong quản lý kinh tế
	2,5

	
	
	4.1.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	4.1.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong thực tiễn hoạt động đàm phán và quản lý xung đột 
	2,5

	
	
	4.2.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh đàm phán trong thực tiễn hoạt động quản lý kinh tế 
	2,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến đàm phán và quản lý xung đột trong đàm phán 
	3,5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.3.1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện đàm phán và quản lý xung đột trong thực tiễn quản lý kinh tế 
	3,5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai thực hiện đàm phán và quản lý xung đột và Đánh giá được hiệu quả đàm phán trong thực tiễn hoạt động quản lý kinh tế 
	3,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đề xuất các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hoạt động đàm phán và quản lý xung đột trong thực tiễn 
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	Phát triển vùng và địa phương 
ECO82020 
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức tổng quan phát triển vùng và địa phương vào thực tiễn nền kinh tế 
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	1.2.1.2. Ứng dụng được cách thức triển khai các hoạt động phát triển vùng và địa phương
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	1.2.1.3. Đánh giá được hoạch định phát triển vùng và địa phương
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	2,5

	
	
	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về phát triển vùng và địa phương
	2,5

	
	
	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn
	3.1.2.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển vùng và địa phương
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	3.2.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong phát triển vùng và địa phương
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	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được xu hướng vận động của phát triển vùng và địa phương
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	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến phát triển vùng và địa phương
	3,5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.2.1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động phát triển vùng và địa phương
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	4.2.3. Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai thực hiện phát triển vùng và địa phương và Đánh giá được hiệu quả phát triển vùng và địa phương
	4,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đề xuất các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hoạt động phát triển vùng và địa phương
	4,5
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	Quản lý chiến lược 
ECO82021
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.2.1.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong phân tích môi trường kinh doanh 
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	1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong quản lý mục tiêu chiến lược
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	2,5
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	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
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	3.1.2. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn
	3.1.2.1. Vận dụng được kỹ năng lãnh đạo nhóm để quản lý các hoạt động chuyên môn 
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	3.2.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế.
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong quản lý chiến lược
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	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức 
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	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng chiến lược cho tổ chức
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	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.2.1. Thiết kế được các bước triển khai chiến lược phù hợp với bối cảnh môi trường
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	4.2.3. Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai được các ý tưởng chiến lược cho tổ chức
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	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đánh giá các chiến lược của tổ chức và đưa ra các giải pháp cải tiến
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	Các học phần chuyên ngành bắt buộc 
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	Quản lý tổ chức 
ECO82015
	1.2.1.Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức tổng quan quản lý tổ chức và các học thuyết quản lý vào thực tiễn các tổ chức 
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	1.2.1.2. Ứng dụng được quy trình và các công cụ lập kế hoạch trong tổ chức
	2,5

	
	
	
	1.2.1.3. Đánh giá được năng lực tổ chức và lãnh đạo trong các hoạt động của tổ chức
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	1.2.1.4. Thiết lập được các biện pháp kiểm soát trong tổ chức
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	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
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	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý trong tổ chức
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong quá trình quản lý tại các tổ chức 
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	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được xu hướng vận động của môi trường tác động tới hoạt động của tổ chức 
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	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến hoạt động quản lý trong tổ chức
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	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.2.1. Thiết lập được các bước thực hiện hoạt động quản lý trong tổ chức 
	4,5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai thực hiện các hoạt động quản lý trong tổ chức và Đánh giá được hiệu quả quản lý trong tổ chức
	4,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đề xuất các biện pháp cải tiến để đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả hoạt động quản lý trong tổ chức
	4,5
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	Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá 
ECO82016
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
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	1.2.1.3. Triển khai được các hoạt động phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá
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	1.2.1.4. Triển khai được các hoạt động đánh giá phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá 
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	2.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Áp dụng được tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá 
	2,5

	
	
	3.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề hoạt động chuyên môn
	3.1.1.1. Thành thạo làm việc nhóm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá
	3,5

	
	
	3.2.1. Sử dụng được hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Quản lý kinh tế
	3.2.1.1. Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp để truyền đạt tri thức và hướng dẫn người khác trong quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá 
	3,5

	
	
	4.1.1. Phân tích được số liệu về bối cảnh để rút ra tính cấp thiết cho vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.1.1.1. Phân tích được xu hướng vận động của nền kinh tế và thách thức của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế
	3,5

	
	
	4.2.1. Đề xuất được các vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.1.1. Đề xuất được các ý tưởng liên quan đến quản lý phát triển kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hoá
	3,5

	
	
	4.2.2. Thiết kế được các bước triển khai vấn đề ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế một cách khoa học
	4.2.2.1. Xây dựng được kế hoạch thực hiện quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá 
	4,5

	
	
	4.2.3. Triển khai được các vấn đề ứng dụng và rút ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý kinh tế  
	4.2.3.1. Triển khai thực hiện quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá
	4,5

	
	
	4.2.4. Đánh giá các kết quả ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế và đưa ra các giải pháp cải tiến
	4.2.4.1. Đánh giá được hiệu quả quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hoá và Đề xuất các biện pháp cải tiến để tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
	4,5
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	Phân tích đánh giá chính sách kinh tế xã hội 
ECO82017
	1.2.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý kinh tế    
	1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về chính sách để phân tích các vấn đề chính sách trong thực tiễn phát triển kinh tế các quốc gia.
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	1.2.1.4. Vận dụng được kiến thức chuyên sâu về đánh giá chính sách vào phân tích kết quả thực hiện các chính sách trong thực tiễn.
	2,5
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